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PHỤ LỤC 01
CÁC VĂN BẢN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW, NGÀY 03/6/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
 (số liệu tổng hợp từ tháng 3/2014 đến tháng 08/2023)
-----

PHỤ LỤC 01
Các văn bản tham mưu chính sách
triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

	TT
	Loại văn bản/ Sổ ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Cơ quan ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản

	1. 
	Chỉ thị số 42-CT/TW
	Ngày
24/3/2015
	Ban Bí thư Trung ương Đảng
	Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

	2. 
	Quyết định số 1665/QĐ-TTg
	Ngày
30/10/2017
	Thủ tướng Chính phủ
	Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

	3. 
	Quyết định số 894/QĐ-TTg
	Ngày
17/7/2019
	Thủ tướng Chính phủ
	Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”

	4. 
	Quyết định 1331/QĐ-TTg
	Ngày 
24/7/2021
	Thủ tướng Chính phủ
	Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

	5. 
	Quyết định số 311/QĐ-TTg
	Ngày
05/3/2022
	Thủ tướng Chính phủ
	Phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030


	6. 
	Quyết định 897/QĐ-TTg
	Ngày
29/07/2022
	Thủ Tướng Chính phủ
	Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 – 2030

	7. 
	Quyết định số: 1314/QĐ-TTg
	Ngày
01/11/2022
	Thủ Tướng Chính phủ
	[bookmark: loai_1_name]Về việc phê duyệt Đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030

	8. 
	Quyết định số 1477-QĐ/TTg
	Ngày 25/11/2022
	Thủ Tướng Chính phủ
	Phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030"

	9. 
	Quyết định số 1481-QĐ/TTg
	Ngày 29/11/2022
	Thủ Tướng Chính phủ
	Phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030”

	10. 
	Quyết định số 
489-QĐ/TTg
	Ngày 11/5/2023
	Thủ Tướng Chính phủ
	Phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027.






PHỤ LỤC 02
Các văn bản cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo
việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

	TT
	Loại văn bản/ Sổ ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản

	I
	Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc

	1. 
	Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

	2. 
	Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

	3. 
	Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

	II
	Nghị quyết

	1. 
	Số 07/NQLT
	Ngày 13/11/2013
	Nghị quyết liên tịch về tăng cường công tác đoàn hội và đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017

	2. 
	Số 07 NQ/TWĐTN
	Ngày
05/3/2014
	Nghị quyết về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

	3. 
	Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ
	Ngày 29/12/2017
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022

	III
	Chương trình

	1. 
	Số 06-CT/TWĐTN
	Ngày
26/6/2013
	Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách Tôn giáo của Đảng, nhà nước và tăng cường công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2013 - 2017

	2. 
	Số 76 KH/TWĐTN
	Ngày
12/6/2013
	Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Xây dựng lực lượng cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo”

	3. 
	Số 122-KH/TWĐTN
	Ngày 01/11/2013
	Kế hoạch tổ chức ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên năm 2013

	4. 
	Số 16-CTr/TWĐTN-ĐKTHTN
	ngày 04/3/2014
	Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

	5. 
	Chương trình phối hợp số 11/CTPH-TWĐTN-TCTS
	Ngày
24/3/2014
	Chương trình phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc “Phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2014 - 2017

	6. 
	Chương trình phối hợp số 01/CTPH-TWĐTN-BTNMT
	Ngày
28/3/2014
	Chương trình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Tăng cường hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014 - 2017”;

	7. 
	Số 33-CT/TWĐTN
	Ngày 18/10/2015
	Chương trình hành động  của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42 CT/TW của BBT TW Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030

	8. 
	Số 38-CT/TWĐTN-ĐKTHTN
	Ngày
18/4/2017
	Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022

	IV
	Chỉ thị

	1. 
	Chỉ thị 01-CT/TWĐTN
	Ngày
17/5/2013
	Chỉ thị về việc tăng cường rèn luyện tác phong thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn

	2. 
	Chỉ thị 03-CT/TWĐTN
	Ngày
21/7/2021
	Về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

	V
	Hướng dẫn

	1. 
	Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT
	Ngày 25/12/2014 
	Về việc thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”

	2. 
	Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC
	Ngày 21/3/2018
	Về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022

	3. 
	Hướng dẫn số 51-HD/TWĐTN-TNNT
	Ngày 28/01/2019
	Về việc thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	4. 
	Hướng dẫn số 33 – HD/TWĐTN-BTC
	Ngày 07/10/2019
	Về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022

	5. 
	Hướng dẫn số 80 -HD/TWĐTN-BTC 
	Ngày 30/5/2022
	Về độ tuổi quy hoạch cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

	6. 
	Hướng dẫn số 09-HD/TWĐTN-BTC
	Ngày 10/03/2023
	Về việc đi cơ sở theo chủ trương “1+2” của cán bộ Đoàn. 

	7. 
	Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-BTC
	Ngày 24/05/2023
	Về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” đoạn 2023 - 2027.

	VI
	Kế hoạch

	1. 
	Kế hoạch số 76 KH/TWĐTN
	Ngày
12/6/2013
	Về việc “Xây dựng lực lượng cốt cán chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo”, 

	2. 
	Kế hoạch số 105 KH/TWĐTN
	Ngày
6/9/2013
	Về việc triển khai phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”

	3. 
	Kế hoạch phối hợp số 06/KHPH-BTGCP-TWĐTN
	Ngày
26/6/2013
	Kế hoạch phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách Tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tăng cường công tác Đoàn kết Tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2013 - 2017

	4. 
	Kế hoạch phối hợp số 1592/KHPH-BNN-TWĐTN
	Ngày 12/02/2015
	Kế hoạch phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về triển khai đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…

	5. 
	Số 414-KH/TWĐTN
	Ngày 19/10/2015
	Kế hoạch tổ chức Liên hoan thanh niên dân tộc thiểu số thanh niên tín đồ tôn giáo làm kinh tế giỏi xây dựng nông thôn mới các tỉnh Tây Bắc năm 2015

	6. 
	Số 548-KH/TWĐTN-ĐKTHTN
	Ngày 25/11/2016
	Kế hoạch Tổ chức chương trình bồi dưỡng công tác đoàn kết hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội và tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu

	7. 
	Kế hoạch phối hợp số 38/KHPH-BTGCP-TWĐTN
	Ngày
18/4/2017
	Kế hoạch phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ Chương trình phối hợp về Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022

	8. 
	Kế hoạch số 645-KH/TWĐTN-TNNT
	Ngày
19/9/2017
	Về việc triển khai mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã.

	9. 
	Kế hoạch số 205a-KH/TWĐTN-TNNT
	Ngày
07/6/2019
	Về việc Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp” năm 2019.

	10. 
	Kế hoạch 465-KH/TWĐTN-ĐKTHTN
	Ngày 10/12/2021
	Về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021-2025

	11. 
	Số 465-KH/TWĐTN-ĐKTHTN
	Ngày 10/12/2021
	Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021-2025.

	VII.
	Thông tri

	1
	Số 11-TT/TWĐTN-VP
	Ngày 17/2/2014
	Thông tri về việc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

	VIII
	Đề án
	
	

	1
	Số 09-ĐA/TWĐTN-BTG
	Ngày 18/9/2014
	ĐA tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020

	IX
	Quyết định

	1. 
	Quyết định số 197-QĐ/TWĐTN-TNNT
	Ngày 30/01/2019
	Về việc phê duyệt ban hành Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022

	2. 
	Quyết định số 197-QĐ/TWĐTN-TNNT
	Ngày 28/01/2019
	về việc phê duyệt Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020"

	X
	Kết luận
	
	

	1. 
	Số 05 KL/TWĐTN-ĐKTHTN
	Ngày
05/3/2014
	Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên tại khu vực đặc thù”

	2. 
	Số 07 KL/TWĐTN
	Ngày
19/5/2014
	Kết luận về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam

	3. 
	Kết luận số 10-KL/TWĐTN-BTC 
	Ngày 29/7/2014
	Về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn tại địa bàn dân cư”.

	4. 
	Kết luận số 14-KL/TWĐTN-CNĐT
	Ngày 25/12/2014
	Về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 – 2017

	5. 
	Kết luận số 03 KL/TWĐTN-TNNT
	Ngày 30/10/2018
	Về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018 - 2022.

	6. 
	Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC
	Ngày 14/02/2019
	Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019 – 2022 

	7. 
	Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC 
	Ngày
05/3/2019 
	Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022

	8. 
	Kết luận số 10-KL/TWĐTN-ĐKTHTN
	Ngày
14/7/2022
	Về công tác đoàn kết, đồng hành, chăm lo và phát huy thanh thiếu niên là tín đồ tôn giáo giai đoạn hiện nay

	XI
	Quy định
	
	

	1.
	Quy định số 02-QĐ/TWĐTN-BTC
	Ngày 14/06/2023
	Về chế độ tự học tập đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027



